
 
Phụ lục IV 
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STT Tên hàng hóa 

Thông số kỹ thuật​
(Mang tính chất tham khảo, đơn vị 

báo giá có thể nêu thông số kỹ thuật 
tương đương hoặc cao hơn) 

ĐVT Số 
lượng 

Xuất 
xứ 

Ghi 
chú 

1 
Bàn ăn y tế 
theo giường 

1. Kích thước cơ bản: 
Chiều dài: 700 – 900 mm 
Chiều rộng: 400 – 500 mm 
Chiều cao điều chỉnh: 700 – 1100 
mm (tùy chỉnh được bằng tay vặn 
hoặc lò xo khí) 
2. Cấu tạo: 
Mặt bàn: 
+Chất liệu: gỗ công nghiệp phủ 
Laminate hoặc nhựa ABS. 
+Bề mặt chống thấm nước, chống 
trầy xước. 
+Có thể có gờ chống trượt thức ăn. 
Khung bàn: 
+Vật liệu: thép sơn tĩnh điện, inox 
hoặc hợp kim nhôm. 
+Thiết kế chắc chắn, dễ vệ sinh. 
Chân bàn: 
+Có bánh xe, 2 bánh có khóa để cố 
định. 
+Thiết kế hình chữ H hoặc U để luồn 
dưới gầm giường bệnh. 
3. Tính năng: 
Điều chỉnh độ cao linh hoạt để phù 
hợp với tư thế bệnh nhân. 
Một số mẫu có thể gập lại, dễ cất 
gọn. 
Có thể dùng làm bàn đọc sách hoặc 
đặt laptop cho bệnh nhân. 
4. Tải trọng: Chịu lực trung bình: 
khoảng 10 – 20 kg. 
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STT Tên hàng hóa 

Thông số kỹ thuật​
(Mang tính chất tham khảo, đơn vị 

báo giá có thể nêu thông số kỹ thuật 
tương đương hoặc cao hơn) 

ĐVT Số 
lượng 

Xuất 
xứ 

Ghi 
chú 

2 Đèn tiểu phẫu 

- Nguồn sáng: LED hoặc Halogen 
-  
Cường độ sáng; 30.000 – 100.000 
lux tại khoảng cách 1 mét 
-  
Nhiệt độ màu: 3.500 – 5.000 K (ánh 
sáng trắng trung tính đến trắng lạnh) 
-  
 
Tuổi thọ bóng đèn: 20.000 – 50.000 
giờ (LED); thấp hơn nếu là Halogen 
-  
 
Đường kính vùng chiếu sáng: 100 – 
300 mm (có thể điều chỉnh) 
-  
 
Điều chỉnh cường độ sáng: Có 
(thường qua nút bấm hoặc xoay điều 
chỉnh) 
-  
 
Tư thế lắp đặt: Đứng sàn (có bánh 
xe), treo trần, treo tường 
-  
 
Khả năng điều chỉnh góc chiếu: 3 – 5 
trục xoay; có thể linh hoạt điều chỉnh 
mọi hướng 
-  
 
Nguồn điện: 220V / 50Hz hoặc dùng 
pin sạc (với loại di động) 
-  
 
Tiêu chuẩn an toàn điện: IEC 
60601-1, chống giật, chống nhiễu 
-  
 
Chống bụi – nước: IP20 – IP54 (tùy 
model) 
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STT Tên hàng hóa 

Thông số kỹ thuật​
(Mang tính chất tham khảo, đơn vị 

báo giá có thể nêu thông số kỹ thuật 
tương đương hoặc cao hơn) 

ĐVT Số 
lượng 

Xuất 
xứ 

Ghi 
chú 

3 Bộ đèn sưởi 

Model: EL-751 
Chiều cao điều chỉnh: 1000 – 
1600mm  
Nhiệt độ màu: 3000K ±500  
Trọng lượng: Khoảng 6.5kg  
Kích thước: 120 x 30 x 28 cm  
Kích thước đóng gói: 120 x 25 x 35 
cm 
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STT Tên hàng hóa 

Thông số kỹ thuật​
(Mang tính chất tham khảo, đơn vị 

báo giá có thể nêu thông số kỹ thuật 
tương đương hoặc cao hơn) 

ĐVT Số 
lượng 

Xuất 
xứ 

Ghi 
chú 

4 Liều kế  

1. Loại bức xạ đo được: 
Gamma (γ) 
X-quang 
Beta (β) (tùy mẫu) 
2. Phạm vi đo: 
Liều tích lũy (Dose): 1 µSv đến 10 
Sv 
Tốc độ liều (Dose Rate): 0.01 µSv/h 
đến 10 Sv/h 
3. Độ chính xác: 
Sai số: ±10% (tùy theo mức liều và 
chuẩn hiệu chuẩn quốc tế) 
Đáp ứng tuyến tính trong phạm vi đo. 
4. Bộ nhớ và hiển thị: 
Bộ nhớ: lưu dữ liệu cá nhân/nhật ký 
đo từ vài nghìn bản ghi. 
Màn hình: LCD hoặc OLED hiển thị 
số liệu rõ ràng. 
Có thể hiển thị: liều tích lũy, tốc độ 
liều, thời gian đo. 
5. Tính năng cảnh báo: 
Cảnh báo âm thanh, rung và đèn khi 
vượt ngưỡng thiết lập. 
Cài đặt ngưỡng cảnh báo tùy người 
dùng. 
6. Nguồn điện: 
Pin AA, AAA, hoặc pin sạc Lithium 
(dung lượng dùng được 1 tuần – 1 
tháng) 
Thời gian hoạt động liên tục: 100 – 
500 giờ (tùy loại) 
7. Điều kiện hoạt động: 
Nhiệt độ: –10°C đến +50°C 
Độ ẩm: 10 – 95% RH (không ngưng 
tụ) 
8. Kích thước & trọng lượng: 
Kích thước: 80 × 50 × 20 mm 
Trọng lượng: 100 – 200 g 
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STT Tên hàng hóa 

Thông số kỹ thuật​
(Mang tính chất tham khảo, đơn vị 

báo giá có thể nêu thông số kỹ thuật 
tương đương hoặc cao hơn) 

ĐVT Số 
lượng 

Xuất 
xứ 

Ghi 
chú 

5 
Tủ bảo quản 
lạnh dung tích 
800 lít 

Tủ mát dung tích tổng khoảng 800 L. 
Thiết kế dạng tủ đứng với 2 cửa (cửa 
lùa hoặc bản lề), cửa kính cường lực 
2 lớp, tự đóng khi mở quá 90°. 
Nhiệt độ bên trong duy trì từ 0 °C 
đến 10 °C. 
Công nghệ làm lạnh quạt tản nhiệt 
giúp hơi lạnh phân bổ đều và giảm 
đọng sương. 
Công suất vận hành ≥400 W, tiêu thụ 
điện khoảng 4.0–5.2 kWh/24h tùy 
model  
Kích thước tiêu chuẩn: ≥ 1120 × 610 
× 1973 mm (D × R × C) 
Trọng lượng ≥113 kg 
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